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dò  d ấu  khí và tro n g  ngh iên  cứu  khảo cổ. Phương  
p h á p  p h ân  tích bào tư  - p h ân  hoa trong  ngh iên  cứu 
cô thực vật, cô m ôi trư ờ n g  và cô khí hậu  cùng  được 
m ột số  nhà  cô sinh  n h ư  N g u y ễn  Địch Dỹ, Đ inh Văn 
T huận , Phạm  V ăn Hải, N g u y ễn  T hùy  D ư ơ ng  thực 
hiện. C hư a có m ộ t bộ a tlas các d ạn g  bào tử, phân  
hoa cua các họ  cây ở  Việt N am  là m ộ t khó khăn  lớn 
cho việc ng h iên  cứu bào  tử, p h ân  hoa. T uy nhiên, 
n h ừ n g  kết qua  ng h iên  cứu  cua các nhà cô sinh  thê 
hiện  trên  nh iều  bộ bản  ản h  bào  tử , p h ân  hoa  có thê 
coi là n h ừ n g  tài liệu tham  khảo tốt cho triển  khai 
công tác ngh iên  cứu  tro n g  lĩnh  vực này.

Sô' lư ợ ng  giống, loài thự c  vật ờ  Việt N am  rất đa 
d ạn g  nên  s ố  lư ợ ng  hóa thạch  bào tử , phân  hoa trong 
trầm  tích cũng  T ấ t ph o n g  phủ . H ầu  hết các giống,

loài th ự c  v ậ t h iện  đại đ ểu  có thê tìm thây hóa thạch 
tro n g  đ á  trầm  tích, tro n g  đó  p hô  biến là phân  hoa 
thu ộ c  các họ P inaceae, Fagaceae, Euphorbiaceae, 
B etulaceae, Poaceae, C yperaceae, Juglandaceae, v.v... 
[H.3]
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Giới thiệu

T hực v ậ t Bậc thâ'p hay  Tản thự c  v ậ t (Thallophyta) 
gồm  tâ't cả các n g àn h  tảo  h iện  đ an g  sông  (khoảng
50.000 loài) và  h àn g  ng h ìn  loài hóa thạch. Tảo 
th ư ờ n g  có cơ thê  câu tạo  đ ơ n  giản, p h ần  lớn  ch ú n g  là 
thê  đ ơ n  bào, sốn g  đ ơ n  lẻ hoặc thàn h  tập  đoàn, 
n h ữ n g  loài tiến  hóa h a n  có cơ thê đ a  bào d ạn g  sợi, 
d ạn g  bản. M ột s ố  loài có cơ thê d ạ n g  cây, n h ư n g  m ới 
chỉ có thân  giả và lá giả.

t ì

H ình 1. Sơ đồ cấu tạo của vỏ tế bào Khuê tảo (Diatomeae).

1: Mặt vỏ; 2: M ảnh vỏ trên; 3: M ảnh vỏ dưới; 4: Đai vỏ; 
5: Vòng vỏ.

Phần lớn tao  là thự c  vật tự  d ư ỡ n g  có kha năng  
q u an g  h ợ p  nhờ  có sắc tô tro n g  thê  nh iễm  sắc, nh ư n g  
cùng  có không  ít loài là s inh  vật dị d ư ờ n g  do  tro n g  tế

bào  không  có sắc tố. M ột số  loài tạp  d ư ờ n g  tức là 
q u a n g  h ợ p  khi có đ ủ  án h  sáng, chuyển  sang sống dị 
d ư ỡ n g  khi th iếu  án h  sáng.

Tảo đư ợ c coi là n h ữ n g  thực vật có m ặt sớm nhâ't 
trên  Trái Đâ't, n h ữ n g  đại d iện  cô nhâ t của chúng được 
p há t hiện trong  trầm  tích Paleoproterozoi hay 
N eoarkei.

T ảo đ ư ợ c  p h â n  loại d ự a  trên  n h ữ n g  đặc đ iểm  
h ìn h  thái, sắc tố, sản  p h ẩm  đổng  hóa và m ột số  đặc 
đ iếm  vể  câu trú c  của lông roi. H iện  nay sô lượng các 
n g à n h  tảo  tro n g  hệ th ố n g  phân  loại vẫn  chưa được 
th ố n g  nhât. D ưới đ ây  giới th iệu  m ột sổ  ngành  tảo có 
ý n g h ĩa  n hấ t với cô sinh  v ậ t học, đang  được nghiên 
cứu  và ứ ng  d ụ n g  rộng  rãi trong  phân chia địa tầng, 
cô sin h  thái và cô đ ịa  lý K ainozoi, trong  đó có địa 
tầng  chứa d ầ u  ừ V iệt N am .

Ngành tảo Lông roi lệch (Heterokontophyta) 

Diatomeae hay Khuê tảo

K huê tao, hay  cũng  gọi là D iatom eae là một lớp 
tảo đơ n  bào  thuộc ngành  tảo Lông roi lệch 
(H eterokontophỵta), tên gọi D iatom eae xuất nguổn từ  
tiếng H y Lạp cô -  diatomos có nghĩa là chia đôi. 
D iatom eae có kích thước từ  vài Ịim đến vài trăm  Ịim. 
Vò tế  bào  D iatom eae có thành  phân  là silic ngậm  nước 
(SiCh.nhhO). Vỏ m ỏng  (khoảng 0,08 -  2,25|im), có tỷ 
trọng  2,07, có h ình  d ạn g  tựa như  m ột cái hộp gổm hai
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m anh đậy khít nhau, m anh trên n h ư  n ắp  đậy. Môi 
m ánh vò có mặt vỏ và vành bao, phần  xếp trùng  khít 
nhau cùa vành  bao trên và dư ớ i tạo nên phần  đai, 
phẩn thân h ộp  là vòng vo. Các m anh vò có h ình  dạng  
khác nhau và nhũng  câu trúc khá đặc biệt, chúng  chỉ 
có th ể  nhìn thây được dưới kính hiên vi sinh  vật với 
độ  phóng đại 400 - 1.000 lần. C âu trúc bể m ặt vò khá 
đặc biệt, đặc tru n g  cho từng  giống loài [H2].

Điêu kiện sinh thái cùa D iatom eae

D iatom eae có khả n ăn g  q u an g  h ợ p  n h ư  n h ữ n g  
cây thực thụ; do  cẩn án h  sáng  đ ể  q u an g  hợ p  nên 
vùng sống cua chúng giới h ạn  ở  lớp nư ớ c không  sâu 
han  100m. C hủng  có thế  xuât h iện  cả ờ  n h ữ n g  vùn g  
cực, nơi mà quá  lạnh đối với các nhóm  thực vật trôi 
nổi khác.

D iatom eae không chi sống  trôi nổi trong  b iến  m à 
củng sống bám  đáy, có thê tìm  thấy  ch ú n g  ở b ấ t kỳ 
đâu, nơi có ánh  sáng và độ  ẩm . P hân  b ố  địa lý của 
D iatom eae râ t rộng, chúng  có th ế  sống  cà ờ  n h ữ n g  
vùng cực, nơi mà quá  lạnh đối với các nhóm  thực vật 
trôi nối khác. C húng  cùng  còn đa d ạn g  và phong  
phú  trong cả môi trư ờ ng  nư ớ c ngọt. D iatom eae còn 
xuất hiện trong  đằt, trong  b ăn g  và có th ế  thâm  n h ập  
vào đá trong  đới sóng vỗ.

H iện nay đã phá t h iện  đ ư ợ c  h a n  600 giống  
D iatom eae đ an g  sống và đ ã  hóa thạch, tro n g  đ ó  70% 
sống trong m ôi trường biến, 17% tro n g  nước ng ọ t và 
13% sống trong  cả hai m ôi trư ờ n g  biển và nước ngọt, 
ơ  vùng  biến xa bờ có th ế  tìm  thây  h àn g  trăm  cho tới 
hàng  nghìn  vò D iatom eae tro n g  m ột lít nước; còn 
trong  vùng biến gần bờ hoặc cửa sông  thì có thê thấy 
hàng  triệu vỏ trên m ột lít nước. M ột m ét v u ô n g  đáy  
biến (trong đới quang  hợ p) có th ế  g ặp  tới m ộ t triệu  
vỏ D iatom eae.

Là m ột nhóm  sinh thái q u an  trọng, d o  p h o n g  phú  
và tiến hóa nhan h  chóng n ên  D ia tom eae đ ư ợ c  sử  
d ụ n g  rộng rãi trong  sinh  đ ịa tầng, đặc b iệt trong  
trầm  tích b iên  giàu  silic. T hêm  vào  đó, ch ú n g  là 
nhóm  nhạy  cám  cao với m ôi trư ờng , vì th ế  chúng  
còn được coi n h ư  m ột nhóm  chi th ị cho cô khí h ậu  và 
cô địa lý nói chung. Sự tập  tru n g  đ ô n g  đ ao  của 
D iatom eae chúng  tỏ m ôi trư ờ n g  g iàu  chất d inh  
dưỡng, nh iều  oxid silic, n itro , và p h o sp h o r. C h ú n g  
có th ể  tạo nên  loại bùn  gồm  h àn g  tỳ vỏ d ia tom eae, 
khi bùn  đó trờ  thành  đá gọi là d ia tom it.

D iatom eae được phân  loại d ự a  trên  đặc đ iếm  cua 
câu trúc kh u n g  vò. N ếu ch ú n g  có đối xứ n g  tòa tia 
quanh  trung  tâm  vò (chủ yếu  vo h ình  tròn  và h ình  
tam  giác) thì gọi là nhóm  tru n g  tâm . N ếu có đối 
xứng hai bên  dọc theo m ột trục -  gọi là nhóm  lông 
chim, nhỏm  này chu yếu  có h ình  trứ ng , h ìn h  que, 
hình lưỡi mác.

C húng  ph o n g  p hú  n h â t tro n g  m ôi trư ờ n g  biên, 
do  các dòng  biến m ang  lại nh iều  ch ấ t d in h  d ư ờ n g ,

n ư ớ c  và ánh  sáng  đ ế  q u a n g  hợ p . T ro n g  khư vực 
g ẩn  bờ, sự  p h á t triển  nô b ù n g  có th ế  trở  th à n h  m ột 
h iện  tự  nhiên, với sự  p h ân  chia từ  m ộ t th à n h  ba vỏ 
m ỗi ngày  nên h à n g  n g h ìn  vo sè đ ư ợ c  sinh  ra n h a n h  
ch ó n g  tro n g  rấ t ít ngày . Sự nô b ù n g  chỉ d iê n  ra 
tro n g  v ò n g  2 đ ến  3 tu ẩn  cho tới khi châ't d in h  
d ư ờ n g  không  còn n ừ a, sau  đó  p h ẩn  lớn các vỏ  trờ  
th à n h  các bào tử  ng h i đ ế  chờ  đ ến  đ ạ t  p h á t triên  
tiếp  theo.

Phần  lớn D iatom eae thích ứ n g  với nh iệ t đ ộ  nhâ't 
đ ịn h  của nước nên  ch ú n g  có th ế  sử  d ụ n g  đê xác đ ịnh  
đ iều  kiện cô nh iệ t độ. H óa thạch  D ia tom eae còn 
đư ợ c  sử  d ụ n g  n h u  m ột n h ân  tố  chi thị cho độ  m uối, 
đ ế  d ự  đ o án  giai đ o ạn  băng  hà/g ian  băng  của thời kỳ 
băn g  hà, và đ ê  d ụ n g  lại h ình  anh lịch sử  của dòn g  
biển (đặc biệt là v ù n g  nước đáy  N am  Cực).

H ìn h  2. Các dạng D ia tom eae thường gặp trong trầm  tích 
Đ ệ Tứ ven biển V iệ t Nam  (Ảnh: Nguyễn Thị Thu Cúc).

1. C o sc in o d iscu s  lin e a tu s , m ảnh vụn (M ẫu  C P 1 0 -1 4 77 );
2. Palaris su lca ta , m ảnh vỏ (CP10-1477); 3. D ip lone is  
suborb icu laris, m ảnh vò (C P10- 1414); 4. A ctinocyclus  
e llip ticu s , m ảnh vỏ (C P10-1633); 5. Thalassiosira oes tru p ii, 
m ảnh vỏ (C P 10-1633); 6. D ip lone is w e iss flog ii, m ảnh vỏ 
(CP10-1596). Nơi lấy mẫu: T rung tâm  Nghiên cứu Đ ịa  chất 
và  Khoáng sản Biển.

T rong  các lỗ khoan  ờ biến  v ù n g  bắc Đ ại Tây 
D ư ơ ng  đã gặp  n h ừ n g  d ạn g  D iatom eae chi th ị cho 
đ iểu  kiện khô cằn. Đ iểu này  đư ợ c lý giải là ch ú n g  
đ ư ợ c  đ ư a  đ ến  do  gió m ạn h  đ ã  thổi bay n h ữ n g  
D iatom eae từ  các hổ cạn ở  sa m ạc Sahara thuộc  lục 
đ ịa  C hâu  Phi và trầm  đ ọ n g  lại ờ  bắc Đại Tây D ương. 
T rong  ngh iên  cứu  v ề  đ ầm  hổ, D iatom eae nước ngọ t 
n h ư  m ột công cụ đ ế  khôi p h ụ c  lại đ iểu  kiện của các 
hổ  cổ, đậc biệt là độ  pH  và độ  phì nh iêu . C h ú n g  n h ư  
m ột chìa khóa tro n g  kiếm  đ ịn h  m ưa acid và sự  ô 
n h iêm  m ôi trư ờ n g  nước ngọt.

Tóm  lại, D iatom eae m ang  n h ù n g  đặc đ iêm  sinh 
thá i rấ t đặc trư ng . T rong  các m ôi trư ờ n g  khác nhau , 
đ iểu  kiện sống khác nh au , p h á t triến  n h ữ n g  d ạn g  
D ia tom eae khác n h au . Vì vậy p h ân  tích D iatom eae
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trong trầm  tích g iú p  xác đ ịnh  m ột cách tin  cậy đ iểu  
kiện lắng đọng của chúng.

y  nghĩa địa tầng cùa Diatomeae

D iatom eae là m ột trong nhừ ng  nhóm  hóa thạch có 
ý nghĩa tốt trong nghiên cửu vể sinh địa tầng, đặc biệt 
trong trầm  tích giàu silic và rất ít hóa thạch Tảo vôi. 
Trong Creta m uộn và Kainozoi sớm, các đới sinh địa 
tầng của D iatom eae có độ tuối dài đến  1-3 triệu  năm , 
nhưng trong Neogen, các đới sinh địa tầng D iatom eae 
lại râ't ngắn, chỉ khoảng 100 - 300 nghìn năm.

Hóa thạch D iatom eae cô nhâ t (rât hiếm ) có tuổi 
Jura sớm; và cho tới trầm  tích Creta thư ợng  vẫn  râ't ít 
gặp, có lẽ do chủng dê bị phá hủy  trong quá  trình  
thành đá. Tuy nhiên, sự  đa dạng  lớn về h ìn h  d ạn g  
ngay trong trầm  tích tuổi Creta sớm  gợi ý v ề  lịch sừ  
tiến hóa dài hơn (có th ế  trong nước ngọt), n h ư n g  rât 
ít vỏ silic được chôn vùi. Sự đa dạng  đó p h á t triển  
nhanh  chóng từ  Creta cho tới ngày nay. D iatom eae ít 
bị ảnh hưởng  bời các sự  kiện tuyệt chùng  trong  
Creta m uộn (chi có 23% số  lượng giống bị tu y ệ t 
chủng). Sờ dĩ ít bị tuyệt chủng n h ư  vậy có lẽ do  
chúng có th ể  ẩn m ình dưới dạng  các bào tử  nghỉ 
trong các đ iểu  kiện khắc nghiệt và khi gặp đ iểu  kiện 
thuận  lợi, chúng lại tiếp tục phá t triển.

Ở  Việt Nam , hóa thạch D iatom eae được tìm  thây 
chủ yêu trong trẩm  tích Kainozoi cả ở trầm  tích biển 
[H.2] và lục địa. Đặc biệt, ở  Tây N guyên  và cao 
nguyên  Vân Hòa, Phú Yên, vỏ D iatom eae đ ã  tạo 
thành  các tầng diatom it dày  với thành  p h ầ n  loài 
phong phú  và đa dạng.

N hư  vậy, D iatom eae được sử  d ụ n g  rộng rãi trong  
nghiên cứu về đ ịa  tầng, cố môi trư ờng  và cô sinh 
thái của trầm  tích Kainozoi, đặc biệt đối với trầm  tích 
N eogen và Đệ Tứ.

Tảo Lông roi silic (Siliconflagellates)

Tảo Lông roi silic là m ột nhóm  nhò sinh v ậ t b iến  
tự  dường, sống trôi nổi, có kích thước kho ản g  
20 - 50|im  chiểu dài, tên của chúng có hàm  ý là 
khung  xương si lie được hợp thành  từ  các roi bằng  
opal tạo nên  m ột dạng  lưới. C húng được gặp  lần  đ ầu  
trong trầm  tích Creta sớm  và sự  phong  p h ú  của 
chúng bị giám  vào Kainozoi, ngày nay chi còn m ột 
họ duy  nhất. Do tốc độ tiến hóa chậm  nên tảo  Lông 
roi silic không được sừ  d ụ n g  rộng rãi như  m ộ t nhóm  
sinh vật chi thị địa tầng. Giá trị hỏa thạch của chú n g  
ỉà ờ chô chúng rất nhạy cam vổ nhiệt độ, và ch ú n g  có 
ý nghĩa sinh địa tầng 6  nhữ ng  nơi vĩ độ  cao h o n  và 
nước sâu hơn, noi mà hóa thạch Tào vôi ít p hô  biên. 
C húng được coi như  dạng chi thị môi trư ờ ng  cô h ừ u  
ích trong nghiên  cứu vế cô khí hậu  và trong xác đ ịn h  
hệ sinh thái cố. N hư  vậy, tào Lông roi silic có tiềm  
năng  hừu ích trong  nghiên cứu vể cô khí hậu  và là 
nhóm  hữ u  hiệu trong việc xác đ ịnh  hệ sinh thái cổ.

ơ  V iệt N am  hóa thạch  Tảo Lông roi silic chua 
đ ư ợ c  n g h iên  cứu  nh iều  tro n g  cô sinh vật học.

Tảo nâu (Phaeophyceae)

T ảo n âu  có tên  khoa học là P haeophy ta , theo chữ  
H y L ạp phaeos có ngh ĩa  là sẫm  m àu, tối m àu và 
phytotĩ -  thự c  vật. Tảo n âu  gồm  khoảng 1.500 loài 
thuộc  hơ n  250 g iống  khác n h au , chúng có kích thước 
tản  đ a  d ạ n g  từ  loại m ột d ãy  sợi nhó  hiến  vi tới quẩn  
th ể  th ự c  vật với các cơ quan , m ô và n h ữ n g  tế  bào 
chuyên  biệt. M ột số  loài có kích thước lớn nhu  
Macrocystis (L am inariales), kích thước tản  dài hơn 
70m. T án  p h ân  hoá th àn h  th ân  giả, rê giả và lá giả. 
Rê g ià d ạ n g  sợi, có chức n ăn g  gắn tản vào giá thê. 
T hân  già tròn  hoặc dẹt, lá già có ba loại là lá d inh  
d ư ờ n g  h ìn h  b àn  to hoặc nhò, m ép  lá phăng  hoặc 
d ạ n g  răn g  cưa; lá nổi là các bó n g  khí nằm  rải rác trên 
tản; lá sinh  sản  m an g  c a  q u an  sinh  sản.

T ảo  n âu  chủ yếu  sống  tro n g  nước lợ và nước 
m ặn. C h ú n g  tạo  nên  n h ữ n g  " th ảm " thực vật dày  và 
gắn  v ào  đ áy  đá. Do tạo  th àn h  " rừ n g " d ư ớ i biến nên 
nơi c h ú n g  sinh  sống  trở  th à n h  nơi trú  ngụ  và sinh 
sản  của n h iều  loài đ ộ n g  vật th ú y  sinh. Tảo nâu  sống 
ở n h ữ n g  v ù n g  nư ớ c lạnh  ở ph ía  bắc bán cầu; trong 
v ù n g  n h iệ t đớ i ch ú n g  xuấ t h iện  ở  Biển Sargasso 
thuộc  k h u  vực Đ ại Tây D ương . Tại n h ừ n g  vùng biển 
sạch, tảo  n âu  có th ể  sống  ở đ ộ  sâu  200m. Trong các 
th ủ y  vự c nư ớ c ng ọ t râ't h iếm  g ặp  tảo nâu.

T ảo  n âu  đ ư ợ c  tìm  thây  tro n g  trầm  tích Cam bri hạ 
ở Tây N am  T ru n g  Q uốc. Đ ỏ là tản  của Punctariopsis 
latifolia có kích thư ớc cao tó i 20m. Hóa thạch 
Vendotaenia antique lẩn đ ẩ u  tiên  được tìm  thây trong 
trầm  tích  tuổi N eo p ro te ro zo i (V enda m uộn) ờ  nước 
N ga. T ro n g  trầm  tích Paleozoi và M esozoi hóa thạch 
tảo  n âu  g ặp  đ ư ợ c  kh ô n g  n h iều  bằng  trong  trầm  tích 
K ainozoi.

Ngành Tảo đỏ (Rhodophyta)

Tảo đ ỏ  -  R ho d o p h y ta , theo  chữ  H y L ạp cô rhodon 
có n gh ĩa  là hổng , hoa hổng; phytotĩ có nghĩa  là thực 
vật. H iện  nay  đ ã  p h â n  loại đ ư ợ c  gẩn 4.000 loài Tảo 
đỏ, p h ầ n  lớn ch ú n g  là thự c  vật đa bào, có câu tạp  
p h ứ c  tạp . T rong  tế  bào  ngoài, chât nguyên  sinh đã có 
n h ân  ch u y ên  hóa riêng  biệt và các th ể  nhiễm  sắc. Tản 
rấ t đa dạng , từ  d ạ n g  sợi đ ơ n  giản  không phân  nhánh  
tới các d ạ n g  trụ , d ạn g  bản, d ạ n g  phân  nhánh  hay  
d ạn g  cây với th â n  giả, lá giả và rễ giá.

T ảo đò  sinh  sán  theo  ba k iểu  -  sinh dường, hừu 
tính  và vô tính. C hu  trình  sốn g  của chúng  có sự  xen 
kè th ế  hệ. T rong  kiêu  sinh  sản  h ử u  tính chi có các 
g iao  tử  đ ự c  n hò  di động , còn tế  bào trứ n g  thì nằm  
bất động .

T h ể  nh iễm  sắc cua T ảo đ ỏ  chứa các sắc tố  vàng, 
lục, lam , đò, v.v... M àu cua tàn  phụ  thuộc vào hàm  
lư ợ ng  và tỷ lệ hai sắc tố  lam  và đỏ  kê trên, thay đổi



HÓA THẠCH THỰ C VẬT 853

từ  m àu hồng hay đỏ  đến  tím  thâm  hoặc lam. C ủng  
nhờ hai sắc tố  đó, Tảo đỏ  có thê  h ấp  thụ  ánh  sáng  lục 
và tím  là n h ũ n g  loại có khá năng  xâm  n h ậ p  xuống 
nhữ ng  tầng nước sâu. Vì th ế  Tao đo  sống  được ơ ca 
nhữ ng  nơi khá sâu, có khi tới vài trăm  m ét. H iện nay  
Tào đo  sống ơ nh ừ n g  vĩ đ ộ  khác nhau , phô  biến 
trong vùng nước lợ, th ư ờ n g  a  đ á i triều  và d ư ớ i triều, 
nơi có độ m uối dao đ ộ n g  trong  khoang  l-3%o.

Vách tế  bào o m ột số  ít loài ngu y ên  th ủ y  cấu 
thành từ  chât cutin, còn hầu  hết là từ  cellulos. ơ  
nhiều loài ph ía  ngoài vách đư ợ c phu  keo, ờ  m ột số  
loài khác -  phần  gôc tan hay  toàn bộ tản  đư ợ c phu  
hay ngấm  carbonat calci, m agiê  (m agnesi) hoặc oxyt 
si lie. C hính vì chứa các khoáng  chât này  m à hoá 
thạch Tảo đò  có thê g ặp  d ư ớ i d ạn g  các vỏ vôi phu  
trên vỏ sò, trên  đá, hoặc dư ớ i d ạn g  kết hạch tròn  hay  
dạng  bụi cây.

M ột số  di tích tào gặp  trong  trầm  tích Proterozoi 
được giả đ ịnh  là thuộc n g àn h  Tao đỏ. Di tích Tao đo  
được gặp  nhiều  trong  trầm  tích M esozoi và đặc biệt 
là trong Kainozoi, khi ch ủ n g  tham  d ự  vào quá trình  
thành tạo các ám  tiêu san  hô.

Ngành Tảo lục (Chlorophyta)

Táo lục -  C hlorophyta, theo chữ  Hy Lạp chloros là 
m àu lục, phyton là thực vật. Tào lục là n gành  lớn nhấ t 
trong các ngành  Tảo, có ít nhâ t 7.000 loài. Đây là 
nhỏm  lớn các loài tảo mà tủ' đó  phá t sinh  thực vật có 
phôi (thực vật bậc cao). Hình thái cơ thê của chúng rất 
đa dạng. Vách tế  bào câu thành  từ  chất cellulos và 
pectin. Tào có m àu xanh lục th u ần  khiết do  sắc tố  lục 
chiếm ưu thế, trù  m ột số  loài sống trên cạn.

Tảo lục sông  chu yếu tro n g  nước ngọt, ở  nước lợ 
ít h an  như ng  có các loài có kích thư ớc lớn, tro n g  m ôi 
trư ờng  nước m ặn hiếm  khi g ặp  Táo lục. Tảo lục sống 
trên đât, đá, thằn  cây hay  tư ờ n g  nhà  ẩm  ướt. Có m ột 
vài nhóm  sinh  vật phai d ự a  vào  Tào lục đ ể  sinh  sống 
nhờ chức n ăn g  quan g  h ợ p  của chúng. Tảo lục cùng  
sống cộng sinh trong  trù n g  lông Paramecium, và 
trong loài thủ y  tức Hydra viridis củng  n h ư  tro n g  m ột 
số  loài giun d ẹ t (P latyhelm inthes). M ột số  loài Tào 
lục sống cộng sinh với n ấm  tạo thành  đ ịa  y (m ột số  
loài thuộc lớp Trebouxiophyceae).

N hừng loại Tảo lục đơn  bào  chủ yếu  là sinh vật 
trôi nổi, nhữ ng  loại đa bào  thư ờng  sống bám  đáy. Tản 
của chúng có dạng  sợi đơ n  giàn hay phân  nhánh , hoặc 
có cấu tạo nhiều lớp phứ c  tạp. Đôi khi gặp  các loại tản 
được câu tạo từ m ột lớp tế  bào  không phân  ngăn  và 
chứa nhiểu nhân. Kiểu câu tạo này gặp  ờ các loài 
thuộc lớp Tảo Ống (S iphonophyceae), dễ được bảo tồn 
trong trạng thái hóa thạch.

Một SỐ hóa thạch của Tảo lục đã được tìm  thây 
trong đá có tuổi N eoproterozoi m uộn (Caryophae- 
roides). Phẩn lớn các hóa thạch có h ình  d ạn g  giống  
như  các dạng  Tảo lục đ an g  còn sống  hiện nay.

Ngành tảo Lông roi bám (Prymnesiophyta)

Tao Lông roi bám  là ngành tao Lông roi đon bào 
trôi nối, tự  dường  có đặc trưng là có m ột sợi bám, 
h ình  Ống nằm  giữa hai phần nhăn, xấp xi băng lông 
roi. N hỏm  này có ít nhât 500 loài còn sống và rât 
nhiều loài hóa thạch. Các nhóm  quan trọng của ngành 
này đối với địa chất là hóa thạch Tao vôi hay còn gọi 
là Tao phiến  vôi "coccolithophores".

Tao v ô i  (Coccolithophores)

Tao vôi (Coccolithophores) hay còn gọi là 
N an n o p lan k to n  carbonat, ờ trạng thái thành  đá gợi 
là hóa thạch  cực nhò (nannofossils), gồm nhữ ng  sinh 
vật trôi nổi nhò  nhất có kha năng tiết ra các phiến 
vôi. C h ú n g  thuộc ngành tảo Lông roi bám , được câu 
th àn h  từ  n h ừ n g  tế  bào h ình  cẩu có đường  kính 
khoảng  15 - lOOfim, giống nhừng quả bóng vôi gọi là 
các h ạ t tảo  cầu (coccoliths), môi hạt tao cầu có đường  
k ính  2 - 2 5  fam. Phần lớn các hạt tảo cầu này quá nhỏ 
nên  ch ú n g  có th ế  giống n h ư  chân của các loài trôi nối 
lớn hon , v í d ụ  như  T rùng lỗ.

T ảo vôi có rất nhiều hình dạng  và các phẩn  khác 
n h au  n h ư n g  h ình  dạng phô biến vẫn là hình tròn và 
h ìn h  trứ ng . Đ iểu đặc biệt là môi phẩn  của chúng là 
m ột ph iến , bời sự  đa dạng  tuyệt vời cùa sự  sắp xếp 
các tinh  thê calcit, và bời sự  đa dạng  của các lỗ rỗng, 
các than h  ngang, và nhữ ng  đặc điểm  khác. Thêm  vào 
đó  là h ìn h  tròn  và hình trứng, chúng là nhữ ng  phiên 
năm  góc (n h ư  ờ Braarudosphaeraceae), phiến khối 
hộp thoi (Calciosoleniaceae), phiến hình sao 
(D iscoasteraceae), và hình m óng ngựa hoặc hình 
chạc xương  đòn  (Ceratolithaceae). N goài ra còn có 
h ìn h  vành  khăn, hình nârrt, h ình cái giỏ và rất nhiều 
h ìn h  d ạn g  th ú  vị khác.

M ột trong  những khó khăn khi phân loại tảo vôi là 
chúng  chỉ n h ư  các phẩn của bộ khung xương, thông 
thư ờ ng  các bộ khung xương đó lại không hoàn chinh. 
Đ iều này  có thế  là m ột vấn đề bời vì m ột số  Tào vôi 
tiết ra nh iều  hơn m ột loại hạt tảo cẩu, trong khi loại 
Táo cầu đ ó  được hiếu là m ột loài cùa loại Tảo vôi 
khác. M ột số  loài Tảo vôi có các lớp Tảo cẩu khác 
n h au  và m ôi lớp đó lại có m ột hình dạng khác.

Bằng cách sinh sản vô tính, Tảo vôi được sinh ra 
râ t n h an h . T rong pha sinh sản, chúng có thê bơi rât 
n h an h , có thê  lên đến 5 - 8m m /phút, hoặc 10 - 20m 
m ỗi ngày, đ ó  là tốc độ  phi thường đối với m ột tế  bào 
rấ t nhỏ. N gày  nay, trong các đại dương, Tảo vôi 
cũng  sống  và di chuyên rất nhanh  bằng cách bơi lội.

Tào vôi là m ột nhóm  tảo và là sinh vật tự  dường  
b ang  q u an g  hợp, vì th ế  chúng chỉ sống giới hạn 
tro n g  đớ i q uang  hợp (thường không sâu đến  200m), 
th ư ờ n g  tập  tru n g  cao nhât là trong khu vực nhiệt đới 
ờ đ ộ  sâu khoáng 50m và vùng ôn đới 6  độ sâu 
kh o an g  10 - 20m. H ầu hết Tảo vôi sống ở  nhữ ng  
v ù n g  biển có độ m ặn khoáng 35%0, tuy nhiên m ột số  
loài sống  trong  điểu kiện rộng m uôi hơn n hư
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Emiliana huxleyi, thích nghi với độ m uối 16 - 45%0. 
Một loài khác, Braarudosphaera bigeloivii, phát triển 
m ạnh trong khu vực có độ m uối thâp của Biển Đen, 
khu vực biển ven bò và khu vực nước lợ nhung  lại 
không thây có ờ nơi có độ muối cao như  Biến Đỏ. Sự 
xuâ't hiện của lóp phân dày của giống Braarudosphaera 
(cùng với sự  đặc biệt là các hạt tảo cầu h ình  ngủ  
giác) được coi là m ột sự  chỉ thị đặc b iệt cua trầm  
tích biến.

7 8 9

H ình 3. Một số dạng Nannofossils trong trầm tích Kainozoi ở 
thềm lục địa Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Văn Vinh). 1. Discoaster 
brouweri (04-3-UT-IX, 1.070-1.080m); 2. Discoaster brouweri 
(22-TT-IX, 540-545m); 3. Discoaster surculus (05-3-TT-IAX,
1.180m); 4. Reticulofenestra pseudoumbilica  (11-2-RB-IX, 
980-990m); 5. Discoaster quinqueramus (11-2-RN-1RX,
1300m); 6. Discoaster berggrenii (10-PM-1X, 915-920);
7. Discoaster berggrenii (05-3-TT-1AX, 1.580m); 8: Discoaster
asymmetricus (10-PM-IX, 883-888m); 9. Discoaster cf. 
challengeri (05-3-TT-1AX, 2.657,5-2.680m). Nơi gửi mẫu: Viện 
Dầu kh í Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Sự phân  b ố  của Tảo vôi bị chi phối nh iều  bởi 
g rad ien t nh iệt độ, n h ư  khu vực nhiệt đới, cận nhiệt 
đới, ôn đới, gần bắc cực và gần nam  cực. Sụ đa dạng  
nhất của Tảo vôi là ở vùng  nhiệt đới (khoảng 40 - 50 
loài, trong đó có 10 - 15 loài đã tuyệt chủng), và kém  
đa dạng  nhấ t ờ nơi có vĩ độ  cao. Thêm  vào đó, số  
lượng của các cá thê thay đổi theo vĩ độ  với m ức độ  
tập  trung  ờ vùng  cực và vùng  nước trồi, rồi m ật độ  
tăng dần  về phía xích đạo. Sự phân  b ố  và phong p h ú  
của hóa thạch Táo vôi còn chịu chi phối bởi các nhân  
tố  chôn vùi.

Tảo cầu có vỏ m ong  d ê  bị hòa tan  h an  loài vỏ 
dày, đó  là sự  bào  tổn  chọn lọc của sinh vật. ơ  vùng 
đáy  biến gẩn bờ, vỏ dê  bị hòa tan  hc7n ở nhử ng  vùng 
nước sâu hơn, vì th ế  khu  vực thềm  lục địa nông hơn 
40m sè không g ặp  vỏ Tảo vôi. N hờ  vào nhữ ng  hiếu 
biết về nh iệt đ ộ  của các tỉnh  Tảo vôi h iện  đại, Tảo vôi 
đã được coi là m ột n h ó m  chi thị cho việc nghiên cứu 
cô khí hậu. M ột số  loài có thê  được su d ụ n g  n hư  m ột 
nh iệ t k ế  cổ.

Tảo vôi râ t có ý ngh ĩa  trong  địa tầng  M esozoi và 
Kainozoi, chúng  rất p h o n g  p h ủ  trong trầm  tích biên 
khơi từ  ký Jura. T rên thực tế, phẩn  lớn các trầm  tích 
sét C reta đểu  đ ư ợ c  câu tạo  từ  các trầm  tích có kích 
thước nhỏ  n h ư  các h ạ t tào  cầu củng với m ột ít vo 
T rùng  lỗ. Thậm  chí tro n g  các trầm  tích biến nông, 
nơi chí có m ột số  sinh  vật trôi nổi, củng  có thê chứa 
các h ạ t tảo cẩu (coccoliths) đ ủ  đ ể  xác đ ịnh  được sinh 
địa tầng chứa chúng.

ơ  Việt nam  T ào vôi đư ợ c d ù n g  đê nghiên  cún địa 
tầng  Kainozoi của trầm  tích b iển  [H.3]. C húng được 
nghiên  cứu ti mi n h ằm  p h ụ c  vụ cho công tác tìm  
kiếm  dầu  khí ờ  thềm  lục đ ịa cũng  n h ư  trong  đất liền. 
N hiều đới Tào ph iến  vôi đ ã  đư ợ c xác lập, trong đó 
có m ột SỐ đới tiêu  b iểu  n h ư  Emiliania huxbyỉ, 
Gephyrocapsa oceanica, Coccolithus đoronicoides, 
Discoaster brouweri. Việc p h â n  chia các đới Tảo vôi đã 
góp phần  hoàn  th iện  th an g  sinh  - địa tầng Pliocen - 
Đệ T ứ  ở nước ta.
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